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1 31191024018 Ngô Thị Kim Thủy Nữ 25/12/2001 DH45DC001

2 31191024182 Trần Minh Tú Nam 14/09/2001 DH45DC001

3 31191025416 Võ Thị Thu Nga Nữ 21/01/2001 DH45DC002

4 31191025036 Phan Ngọc Uyên Nhi Nữ 28/09/2000 DH45DC002

5 31191024280 Hoàng Thanh Vy Nữ 15/03/2001 DH45DC002

6 31191023214 Trần Vũ Đồng Nam 24/12/2001 DH45DC003

7 31191026401 Đỗ Thành Phát Nam 24/04/2001 DH45DC003

8 31191023747 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 11/03/2001 DH45DC004

9 31191027255 Phạm Trọng Quý Nam 23/04/2001 DH45DC004

10 31191026914 Trần Thị Tường Vi Nữ 21/06/2001 DH45DC004

11 31191024070 Võ Minh Toàn Nam 17/11/2001 DH45DC005

12 31191026539 Huỳnh Bích Trâm Nữ 22/05/2001 DH45DC005

13 31191026775 Trần Thị Thanh Hồng Nữ 15/05/2001 DH45DC006

14 31191023338 Chung Minh Huy Nam 18/09/2001 DH45DC006

15 31191025289 Trần Kim Phát Nam 28/07/2001 DH45DC006

16 31191026673 Đặng Quốc Thịnh Nam 17/12/2001 DH45DC006

17 31191026697 Huỳnh Lê Khả Trân Nữ 28/11/2001 DH45DC006

18 31191026289 Phùng Thị Ngọc Huyền Nữ 01/06/2001 DH45DC007

19 31191022233 Trần Trương Băng Tâm Nữ 29/06/2001 DH45DC007

20 31191023932 Trần Minh Thanh Nam 14/07/2001 DH45DC007

21 31191024061 Nguyễn Minh Tiến Nam 15/11/2001 DH45DC007

22 31191023099 Nguyễn Huỳnh Hoài Bảo Nam 20/07/2001 DH45DC008

23 31191023357 Cao Tín Hưng Nam 08/04/2001 DH45DC008

24 31191025865 Lý Mỹ Khánh Nữ 25/03/2001 DH45DC008

25 31191025115 Trần Thị Thảo Vân Nữ 01/11/2001 DH45DC008

26 31191024964 Phạm Cao Danh Nam 15/04/2001 DH45DC009

27 31191027277 Vũ Đình Kiên Nam 20/02/2001 DH45DC009

28 31191021125 Ngô Thị Thanh Ngân Nữ 31/01/2001 DH45DC009

29 31191025277 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 16/12/1999 DH45DC009

30 31181022007 Phan Thị Kim Ngọc Nữ 10/05/1999 DH45DC009

31 31191020504 Trần Thị Tuyết Nhi Nữ 26/10/2001 DH45DC009

32 31191024644 Phan Thị Quỳnh Thương Nữ 09/12/2001 DH45DC009

33 31191024651 Đậu Thị Ngọc Trâm Nữ 06/07/2001 DH45DC009

34 31191024147 Vương Phước Trình Nam 22/08/2001 DH45DC009

35 31191026386 Nguyễn Thanh Hải Nam 05/04/2001 DH45DC010

36 31191027121 Lương Thị Thu Hiền Nữ 10/09/2001 DH45DC010

37 31191022507 Hứa Minh Hoàng Nam 08/03/2000 DH45DC010

38 31191021657 Nguyễn Minh Luân Nam 10/06/2001 DH45DC010
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39 31181021029 Mai Ngọc Quỳnh Như Nữ 02/12/2000 DH45DC010

40 31191023771 Ngô Hoài Phi Nam 10/10/2001 DH45DC010

41 31191025701 Trần Thiên Phú Nam 05/01/2001 DH45DC010

42 31191021619 Võ Anh Phương Nam 05/10/2001 DH45DC010

43 31191021129 Nguyễn Thị Quý Nữ 28/03/2001 DH45DC010

44 31181022509 Nguyễn Trần Bảo Thắng Nam 17/12/2000 DH45DC010

45 31191026876 Lê Đình Tiến Nam 04/01/2001 DH45DC010

46 31191024656 Hoàng Minh Trung Nam 13/01/2001 DH45DC010

47 31191024169 Huỳnh Quang Trường Nam 16/01/2001 DH45DC010

48 31191021658 Nguyễn Minh Trường Nam 10/06/2001 DH45DC010

49 31191025929 Quách Quốc Vương Nam 15/06/2001 DH45DC010

50 31191024948 Trần Thị Như Ý Nữ 21/01/2001 DH45DC010

51 31191024884 Hồ Như Thùy Duyên Nữ 28/04/2001 DH45DC027

52 31191024840 Nguyễn Thị Mộng Nghi Nữ 23/03/2001 DH45DC028

53 31191023048 Nguyễn Duy Anh Nam 19/02/2001 DH45DC029

54 31191026664 Nguyễn Thị Châu Thảo Nữ 06/02/2001 DH45DC029

55 31191024495 Thái Bá Trung Tín Nam 16/10/2001 DH45DC029

56 31191023088 Lê Nguyễn Phương Ân Nữ 16/05/2001 DH45DC030

57 31191023420 Nguyễn Đăng Khoa Nam 26/01/2001 DH45DC030

58 31191023657 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 26/12/2001 DH45DC030

59 31191023888 Nguyễn Bích Riệp Nữ 25/10/2000 DH45DC030

60 31191024029 Lữ Minh Thư Nữ 18/03/2001 DH45DC030

61 31191026111 Đặng Bích Trinh Nữ 22/04/2001 DH45DC030

62 31191024951 Ngô Nguyễn Trâm Anh Nữ 10/03/2001 DH45DC031

63 31191023939 Nguyễn Nhất Chí Thành Nam 18/04/2001 DH45DC031

64 31191024005 La Thuận Nam 24/04/2001 DH45DC031

65 31191026892 Lê Nguyễn Tú Trinh Nữ 26/05/2001 DH45DC031

66 31191026572 Hoàng Ngọc Trâm Anh Nữ 11/05/2001 DH45DC032

67 31191024395 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 06/10/2001 DH45DC032

68 31191025561 Nguyễn Minh Khang Nam 17/02/2001 DH45DC032

69 31191026818 Tô Thanh Ngân Nữ 20/11/2001 DH45DC032

70 31191026532 Võ Cẩm Tiên Nữ 10/11/2001 DH45DC032

71 31191024122 Trần Lê Bảo Trân Nữ 05/06/2001 DH45DC032

72 31191023140 Nguyễn Ngọc Hải Cơ Nữ 04/10/2001 DH45DC033

73 31191023592 Lương Thị Tiết Ngân Nữ 02/02/2001 DH45DC033

74 31191026019 Trần Thị Minh Thư Nữ 03/04/2001 DH45DC033

75 31191025715 Võ Thị Thủy Trinh Nữ 14/09/2001 DH45DC033

76 31191025237 Trương Thị Thùy Dương Nữ 05/03/2001 DH45DC034

77 31191024570 Bùi Ngọc Trúc Linh Nữ 04/01/2001 DH45DC034

78 31191026631 Trần Tú Mỹ Nữ 03/04/2001 DH45DC034

79 31191025957 Nguyễn Nữ Thảo Quyên Nữ 25/07/2001 DH45DC034
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80 31191026653 Trần Thái Diễm Quỳnh Nữ 15/08/2001 DH45DC034

81 31191025891 Phan Yến Vi Nữ 29/07/2001 DH45DC034

82 31191027247 Trần Lê Hải Yến Nữ 08/05/2001 DH45DC034

83 31191024552 Đào Thị Kim Hiếu Nữ 21/02/2001 DH45DC035

84 31191024912 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 12/06/2001 DH45DC035

85 31191027094 Phạm Kim Thành Nữ 01/03/2001 DH45DC035

86 31191025215 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 22/01/2001 DH45DC035

87 31191025503 Dương Tường Vi Nữ 16/05/2001 DH45DC035

88 31191024306 Nguyễn Thảo Vy Nữ 22/10/2001 DH45DC035

89 31191026635 Lê Phạm Thanh Ngân Nữ 29/11/2001 DH45DC036

90 31191027101 Hoàng Thị Diệu Trang Nữ 16/04/2001 DH45DC036

91 31191025740 Tôn Thị Triều Nữ 01/10/2001 DH45DC036

92 31191027050 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 10/08/2001 DH45DC037

93 31191020757 Trần Lê Ngọc Mai Nữ 23/08/2001 DH45DC037

94 31191025871 Dương Lâm Nhã Nam 20/10/2001 DH45DC037

95 31191024664 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 14/08/2001 DH45DC037

96 31191024954 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 23/05/2001 DH45DC038

97 31191025143 Phạm Võ Thùy Duyên Nữ 19/08/2001 DH45DC038

98 31191026316 Phạm Tâm Ngân Nữ 10/04/2001 DH45DC038

99 31191021254 Võ Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 20/04/2001 DH45DC038

100 31191024782 Huỳnh Đỗ Tuyết Trinh Nữ 10/01/2001 DH45DC038

101 31191024657 Nguyễn Tiến Trung Nam 23/06/2001 DH45DC038

102 31191020985 Nguyễn Hàn Lin Đa Nữ 07/02/2001 DH45DC039

103 31191025680 Bùi Thị Thu Hằng Nữ 08/01/2001 DH45DC040

104 31191022306 Nguyễn Như Huy Nam 22/01/2001 DH45DC040

105 31191025463 Nguyễn Nguyên Thái Nam 01/01/2001 DH45DC040

106 31191026789 Đoàn Trần Hải Lâm Nam 14/07/2001 DH45DC041

107 31191024568 Nguyễn Thị Lan Nữ 28/10/2001 DH45DC041

108 31191025401 Lê Thị Diệu Lý Nữ 13/09/2001 DH45DC041

109 31191024839 Nguyễn Huỳnh Thủy Ngân Nữ 21/10/2000 DH45DC041

110 31191024586 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 24/07/2001 DH45DC041

111 31191026325 Nguyễn Trường Nhật Nam 10/12/2001 DH45DC041

112 31191027244 Hoàng Hữu Trung Nam 08/09/2001 DH45DC041
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